
HỌC PHÍ

Offi  ce of International Cooperation
Andong National University
1375 Gyeongdong-ro (Songcheondong), Andong, Gyeongbuk 36729 Korea
T: +82-54-820-7101~2   F: +82-54-820-7108 
Web: www.anu.ac.kr(korean)/eng.anu.ac.kr(English)

Dosan Seowon Di tích lịch sử số 170
Học viện này được xây để kỷ niệm và 
tưởng niệm sự uyên bác và đức hạnh 
của Lee Hwang, người được gọi là 
Toegye(hoặc Haedongjooja) để giáo 
dục các học giả Khổng giáo. Về quan 
điểm cấu trúc, học viện được chia 
thành Dosanseodang và Dosanseowon. 
Dosanseodang là nơi Toegye đích thân 
dạy các môn đệ, trong khi Dosanseodang 
được xây sau khi ông qua đời. Hồ 
Andong đặt trước và rừng thông rậm rạp 
quanh sau lưng, vì vậy người ta có thể 
cảm nhận sức hấp dẫn và trữ tình.

Lễ hội nhảy múa quốc tế Andong
Thời gian: Vào cuối tháng 9 đầu tháng 
10 hàng năm.
Hàng năm, Lễ hội nhảy múa quốc tế 
Andong được liên tục chỉ định làm lễ hội 
đại diện cho Hàn Quốc. Để toàn cầu hóa 
văn hóa truyền thống Hàn Quốc, lễ hội 
được tổ chức vào tháng 10 hàng năm.

PHƯƠNG TIỆN
Ga Andong · Bến xe Andong
- Phương tiện đi lại bằng taxi
-    Xe bus số 1 và xe bus số 11 là hai xe 

bus có điểm dừng cuối cùng ngay tại 
trường Andong

GIỚI THIỆU VỀ ANDONG
Andong, kinh đô Văn hóa tinh thần của 
Hàn Quốc, có hơi hướng lịch sử và giữ 
cho hơi thở truyền thống của Hàn Quốc

Thành phố Andong
Andong có bề dày lịch sử văn hóa là sự 
kết hợp giữa văn hóa dân gian, đạo Phật, 
đạo Khổng và đạo Cơ đốc. Andong có giá 
trị văn hóa không thiên về tôn giáo và 
có tài sản văn hóa không tập trung vào 
một thời đại nhất định. Thêm vào đó, giá 
trị văn hóa của mỗi tài sản rất tuyệt vời. 
Triết học thực tiễn và đời sống Khổng 
tử của thuyết Khổng tử đã đóng vai trò 
quan trọng trong việc tạo ra một lượng 
lớn các nhà yêu nước Hàn Quốc cho 
phong trào độc lập. Kết quả là, tài sản 

văn hóa hữu hình và tài sản văn hóa vô 
hình với nhiều giá trị được kế thừa cả về 
số lượng và chất lượng ở vùng này

Làng Hahoe Tài sản văn hóa giá trị số 
122
Là một làng đại diện cho gia đình 
Pungsan RYU. Tên của làng, Hahoe (Ha 
có nghĩa là sông và Hoe có nghĩa quay 
vòng quanh) có nguồn gốc từ thực  tế 
là sông Nakdong chảy quanh làng hình 
chữ S. Hahoe Byeolsingut Mask Dance 
Drama, và Seonyujulbul Nori vẫn được 
bảo tồn trong làng, vì vậy đó là ngôi làng 
dân gian truyền thống thích hợp nhất để 
hiểu văn hóa truyền thống của Andong. 
Ngôi làng được UNESCO liệt kê là di sản 
thế giới vào 31/07/2010

HỌC PHÍ (CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC)

Ngành học Phí nhập học 
(won)

Học phí
(won)

Tổng
(won)

Khoa học xã hội nhân văn 168.200 1.596.600 1.764.800

Khoa học tự nhiên
Giáo dục thể chất 168.200 1.916.500 2.084.700

Điều dưỡng 168.200 1.962.500 2.130.700

Nghệ thuật mỹ thuật 168.200 2.062.700 2.230.900

Kỹ thuật (công nhận) 168.200 2.093.600 2.261.800

Âm nhạc 168.200 2.269.700 2.437.900

Giáo dục toán học 168.200 1.606.100 1.774.300

Chương trình tiếng Hàn 1.800.000 1.800.000

Học phí:    Nửa học phí của các trường tư, một trong những trường đại 
học quốc gia thấp nhất tại Hàn Quốc

KÝ TÚC XÁ (Một kỳ, không bao gồm kỳ nghỉ)

Loại phòng Phí quản lý 
(won)

Kế hoạch ăn uống 
(won)

Tổng
(won)

Nam (đôi) 450.000 450.000 905.000

Nữ  (bốn) 531.000 450.000 986.000

BTL (đôi) 1.005.000
(bao gồm cả kỳ nghỉ) 450.000 1.455.000

GIỚI THIỆU VỀ ANDONG

ĐẠI HỌC QUỐC GIA ANDONG
TRƯỜNG HÀNG ĐẦU VỀ SỰ TRAO 
ĐỔI VĂN HOÁ GIỮA VIỆT NAM VÀ 
HÀN QUỐC

“   Đại học quốc gia Andong là thủ đô văn hoá tinh thần 
của Hàn Quốc và đang là nơi nuôi dưỡng tài năng để 
lãnh đạo xã hội tương lai”

Hahoe Masks (National Treasure No. 121)

ANU

ĐẠI HỌC QUỐC GIA ANDONG



● Khoa Nhân văn 
- Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc
- Tiếng Trung và Văn học Trung Quốc
- Văn hóa và Du lịch Châu Âu
- Lịch sử

- Nghiên cứu Hán Hàn
- Văn hóa dân gian
- Triết học Đông phương

● Khoa học Xã hội
- Luật
- Hành chính
- Kinh tế

- Quản trị Kinh doanh
- Thương mại Quốc tế
- Kế toán

● Khoa Sư phạm
- Sư phạm Tiếng Hàn
- Sư phạm đạo đức
- Sư phạm tiếng Anh
- Công nghệ giáo dục

- Sư phạm toán
- Sự phạm khoa học thông tin
- Sư phạm kỹ thuật điện tử
- Sư phạm cơ khí

● Khoa học tự nhiên
- Vật lý
- Hóa ứng dụng
- Khoa học sinh học
- Khoa học trái đất và môi trường
- Thống kê thông tin

- Y học thực vật
- Trồng trọt và chăn nuôi
- Nguồn thực vật y học
- Khoa học thực phẩm và Công nghệ sinh học
- Điều dưỡng (mới thành lập năm 2015)

● Khoa kỹ thuật
- Học vật liệu và Kỹ thuật
  + Ngành kỹ thuật luyện kim
  + Ngành kỹ thuật vật liệu ứng dụng
- Kỹ thuật cơ khí
- Cơ khí tự động
- Kỹ thuật thiết kế cơ khí
- Kỹ thuật máy tính

- Kỹ thuật điện tử
- Kỹ thuật thông tin liên lạc
- Kỹ thuật đa truyền thông
- Kỹ thuật dân dụng
- Kỹ thuật môi trường
- Kỹ thuật kiến trúc

● Khoa Sinh thái nhân văn
- Thực phẩm và Dinh dưỡng
- Nghiên cứu phúc lợi và Môi trường gia đình
- Dệt may

● Khoa Nghệ thuật và Thể chất
- Âm nhạc
- Mỹ thuật
- Giáo dục thể chất

- Các khóa học Thạc sĩ / Các khóa học tiến sĩ
- Trường Cao học quản lý hành chính.
- Trường cao học sư phạm
- Trường cao học công nghiệp văn hóa

THÔNG TIN NHẬP HỌC CHO 
SINH VIÊN QUỐC TẾCÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠOGIỚI THIỆU

Phương châm Chân thật    Hội nhập   Sáng tạo

Mục tiêu giáo dục Mục tiêu giáo dục của ANU là có đóng góp tích cực cho 
sự phát triển quốc gia và con người, thông qua nghiên cứu 
và đào tạo phát triển sâu sắc cho nghiên cứu và ứng dụng, 
bằng cách đào tạo nguồn nhân lực hàng đầu, đóng vai trò 
cần thiết cho chuyên môn xã hội.

Lịch sử ANU đang tiến đến một giai đoạn mới

Những năm 1940 21/07/1947 Mở cửa Trường thông thường Andong 

Những năm 1960 01/03/1965 Được công nhận là cao đẳng giáo dục quốc 
gia Andong

Những năm 1970 28/02/1978 Được công nhận là cao đẳng giáo dục quốc 
gia Andong

18/01/1979 Được công nhện là cao đẳng quốc gia Andong     
(8 Khoa)

12/03/1979 Mở cửa cao đẳng quốc gia Andong

Những năm 1980 15/04/1981 Chương trình ROTC (Đoàn đào tạo nhân viên 
dự bị) được khởi động

03/03/1983 Đổi địa điểm của khuôn viên từ Myeongryun-
dong đến Songcheon-dong, thành phố Andong

Những năm 1990 01/03/1991 Thành trường đại học quốc gia Andong

01/03/1995 Thành lập Trường đại học giáo dục, và Trường 
đại học quản trị và kinh   doanh công cộng

Những năm 2000 19/05/2003 Mở trung tâm giao lưu và hợp tác quốc tế 

Những năm 2010 01/03/2010 Trường đại học công nghiệp sáng tạo được 
công nhận (Khoa hợp nhất).

01/03/2015 Thành lập Khoa Điều dưỡng 

29/05/2015 Tiến sĩ KWON Tai-hoan được bầu làm hiệu 
trưởng lần thứ bảy

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC

TRƯỜNG CAO HỌC

ANU

Trường đại học quốc gia Andong đã và đang tương tác với 107 trường Đại học 
và viện nghiên cứu ở 30 quốc gia bao gồm Mỹ và Úc.

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC
- Thời gian: Vào tháng 5 và 11 mỗi năm
- Trình độ chuyên môn đối với nhập học năm đầu tiên
  1)    Công dân Hàn Quốc ở nước ngoài hoặc người nước ngoài có nền tảng giáo dục từ trung  

học phổ thông trở lên tại Hàn Quốc hoặc các quốc gia khác
  2) Người có trình độ TOPIK 3 trở lên (kiểm tra trình độ tiếng Hàn)
- Trình độ chuyên môn đối với Nhập học 
  1) Trình độ chuyên môn tương tự với chương trình đại học
  2) Người đã hoàn thành chương trình đại học 2 năm tại Hàn Quốc hoặc nước ngoài
  3)    Người đã hoàn thành các chương trình tại trường cao đẳng 2 năm, viện đào tạo trình độ   

cao, hoặc tổ chức giáo dục tương đương tại Hàn Quốc hoặc nước ngoài và đã đạt được 
các bằng

2. CHƯƠNG TRÌNH SAU ĐẠI HỌC (CHO BẰNG THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ)
- Thời gian: Vào tháng 5 và 11 mỗi năm
-    Các yêu cầu chung: Sinh viên nước ngoài, công dân Hàn Quốc ở nước ngoài, hoặc người 

nước ngoài đã hoàn thành các chương trình tương đương đại học hoặc cao đẳng
-    Chương trình thạc sĩ: Người đã hoàn thành chương trình cao đẳng hoặc đại học tại Hàn 

Quốc hoặc nước ngoài, và đã có bằng Cử nhân
-    Chương trình tiến sĩ: Người đã hoàn thành chương trình cao đẳng hoặc đại học tại Hàn 

Quốc hoặc nước ngoài, và đã có bằng Thạc sĩ

3. CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG HÀN
- Bắt đầu: Vào tháng 3 và 9 mỗi năm

Người nước ngoài đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tổ chức giáo dục trình độ cao 
hơn

-    Lớp: 40 tuần (800 giờ) mỗi năm được chia thành khóa cơ bản 20 tuần và khóa trung cấp 
20 tuần

-    Những khóa học này được dành cho người nước ngoài muốn học tiếng Hàn. Những khóa 
này cũng đưa ra cơ hội để học văn hóa và truyền thống Hàn Quốc.

4. Giấy tờ yêu cầu để nhập học và tải đơn
     http://ipsi.andong.ac.kr/

5. HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ
Học bổng học phí cho Sinh viên quốc tế (20~30%)
Học bổng TOPIK (người đạt trình độ cấp 4 hoặc kết quả TOPIK cao hơn)

6. Liên lạc thông tin về Nhập học
- Địa chỉ: Andong National University, Offi  ce of International Cooperation
                1375, Gyeongdong-ro, Andong, Gyeongsangbuk-do, 36729, Korea 
          ĐT: +82-54-820-7101~2   Fax: +82-54-820-7108   Website: eng.anu.ac.kr
- Email: Chương trình đại học cho tiếng Hàn: anukorea@anu.ac.kr
 Chương trình sau đại học: cieca@anu.ac.kr
 - Ký túc xá

Sinh viên nước ngoài được ưu tiên hơn sinh viên địa phương trong việc xin ở ký túc xá


